ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TRANG BỊ ĐỘNG LỰC

I- Tổng quan về thiết bị năng lượng tàu thuỷ  

1. Công dụng, thành phần và phân loại thiết bị năng lượng tàu thuỷ 

2. Yêu cầu đối với thiết bị năng lượng tàu thuỷ 

3. Các chỉ tiêu đánh giá thiết bị năng lượng tàu thuỷ (chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản, chỉ tiêu hiệu quả kinh tế-nhiệt) 
4. Xu hướng phát triển thiết bị năng lượng tàu thuỷ

II- Các dạng thiết bị năng lượng tàu thuỷ hiện đại 

1. Thiết bị năng lượng điêden

a) Đặc điểm động cơ điêden

- Đặc điểm chu trình làm việc của động cơ điêden (2kỳ, 4 kỳ)

- Phân loại động cơ điêden

- Các thông số làm việc của động cơ điêden

- Tổn thất nhiệt và các phương pháp tăng áp cho động cơ điêden

- Ưu nhược điểm của động cơ điêden

b) Động cơ điêden chính và phụ - yêu cầu đối với động cơ điêden tàu thuỷ

c) Đặc tính của động cơ và thiết bị đẩy

d) Sự làm việc đồng thời giữa động cơ chính và thiết bị đẩy trong tổ hợp tàu (cùng với chân vịt biến bước, chân vịt định bước với truyền động trực tiếp và truyền động gián tiếp)

e) Các hệ thống phục vụ TBNL điêden (hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống không khí nén, hệ thống khí xả, hệ thống điều khiển)

2. Thiết bị năng lượng tuabin hơi

a) Đặc điểm của thiết bị năng lượng tuabin hơi

b) Sơ đồ nguyên lý thiết bị năng lượng tuabin hơi

c) Các bộ phận hợp thành của TBNL tuabin hơi (nồi hơi, tuabin hơi, bình ngưng, bơm cấp)
d) Hiệu suất, chi phí hơi và công suất của tuabin

e) Đặc tính của tuabin hơi

g) Ưu nhược điểm của TBNL tuabin hơi

h) Các hệ thống của TBNL tuabin hơi (hệ thống cấp-ngưng tụ, hệ thống làm mát tuần hoàn, hệ thống bôi trơn, hệ thống nhiên liệu, hệ thống cấp không khí cho nồi hơi, hệ thống an toàn và bảo vệ tuabin, hệ thống làm kín và hút hơi, hệ thống sấy nóng tuabin, hệ thống xả, hệ thống điều chỉnh tốc độ quay và công suất)

3. Thiết bị năng lượng tuabin khí

a) Đặc điểm của thiết bị năng lượng tuabin khí

b) Chu trình và sơ đồ nhiệt của thiết bị năng lượng tuabin khí (chu trình hở, chu trình kín; cháy đẳng tích, cháy đẳng áp)

c) Các tổn thất nhiệt và hiệu suất của tuabin khí

d) Yêu cầu đối với tuabin khí

e) Các bộ phận hợp thành của TBNL tuabin khí (máy nén khí, buồng cháy, tuabin khí, )

g) Ưu nhược điểm của TBNL tuabin khí
h) Các hệ thống của TBNL tuabin khí (hệ thống bôi trơn, hệ thống nhiên liệu, hệ thống làm mát, hệ thống điều khiển-điều chỉnh và bảo vệ tuabin)

3. Thiết bị năng lượng nguyên tử
a) Nguyên lý của lò phản ứng hạt nhân

b) Sơ đồ nguyên lý và đặc điểm của TBNL hạt nhân

c) Ưu nhược điểm của TBNL hạt nhân

d) Các hệ thống của TBNL hạt nhân (hệ thống làm sạch nước vòng thứ nhất, hệ thống làm mát của thiết bị hoạt tính vòng thứ nhất-hệ thống làm mát phụ, hệ thống điều hoà thể tích của lò phản ứng nước-nước có áp, hệ thống loại bỏ chất thải, hệ thống tiêu nước và bảo quản nước hoạt tính)

e) Tính kinh tế-nhiệt của TBNL hạt nhân

III- Phương thức và thiết bị truyền động
1. Phương thức truyền động

a) Công dụng và phân loại truyền động
b) Truyền động cơ khí

c) Truyền động thuỷ lực

d) Truyền động điện

2. Hệ trục tàu thuỷ

a) Công dụng, kết cấu và các phần tử của hệ trục tàu

b) Kết cấu các trục, ống bao trục và gối đỡ của hệ trục

c) Thiết bị nối trục

IV- Thiết bị phụ và hệ thống tàu

1. Trạm điện tàu

2. Các hệ thống tàu (hệ thống hút khô, hệ thống dằn-cân bằng tàu và cứu đắm, hệ thống cứu hoả, hệ thống cấp nước, hệ thống thải nước bẩn và nước đọng, hệ thống sưởi ấm và sấy nóng, hệ thống lạnh và thông gió-điều hoà không khí, hệ thống giao nhận hàng lỏng, …)

3. Đường ống của hệ thống tàu

a) Vai trò của đường ống trong hệ thóng và việc tiêu chuẩn hoá đường ống

b) Ống dẫn, mối nối đường ống

c) Phụ tùng và phần định hình của đường ống

d) Tính toán đường ống của hệ thống
V- Vấn đề tự động hoá TBNL tàu thuỷ

1. Vai trò của việc tự động hoá

2. Tự động hoá TBNL chính

3. Tự động hoá TBNL phụ và hệ thống tàu

4. Kiểm tra, báo trước sự cố và bảo vệ

VI- Vấn đề thiết kế và thi công thiết bị năng lượng tàu thuỷ

1. Thiết kế thiết bị năng lượng tàu thuỷ
a) Thiết kế thiết bị năng lượng chính (tính chọn máy chính và chân vịt cho tàu, tính toán thiết kế hệ trục tàu, thiết kế hệ thống phục vụ thiết bị năng lượng)

b) Thiết kế thiết bị năng lượng phụ (thiết kế hệ thống tàu, tính toán chọn tổ hợp máy phát điện cho trạm điện tàu, tính toán lượng dự trữ)

c) Thiết kế bố trí trang thiết bị trong buồng máy (bố trí trang thiết bị trong buồng máy, chống ồn và rung động trên tàu, cải thiện vi khí hậu trong buồng máy, tính khối lượng và trọng tâm khối lượng của TBNL tàu)

2. Thi công
a) Thi công thiết bị năng lượng chính (lắp đặt hệ trục và chân vịt, lắp đặt máy chính)

b) Thi công thiết bị năng lượng phụ (lắp đặt các máy móc phụ, bố trí két chứa, thi công đường ống, cáp điện, …)










